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KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH NINH BÌNH NĂM 2024
Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 13/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở kết quả đã đạt được của năm 2023, đăng ký mục tiêu năm 2024 của các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (gọi tắt là Chương trình NTM) tỉnh Ninh Bình năm 2024, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, định hướng chỉ đạo của Trung ương và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thông qua Đề án xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tỉnh Ninh Bình và Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 13/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025.
- Xác định cụ thể các nội dung, công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình NTM năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
2. Yêu cầu
- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo tỉnh, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, có hiệu quả giữa các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh với các đơn vị liên quan và các địa phương.
- Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phải đồng bộ, phù hợp với các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội nói chung và các kế hoạch khác có liên quan và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và tình hình thực tiễn của từng địa phương trên địa bàn tỉnh.
- Công tác tuyên truyền vận động phải bám sát vào mục tiêu kế hoạch đề ra, huy động mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân trong việc tổ chức thực hiện Chương trình NTM năm 2024. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ hành chính công và trong xây dựng NTM.
- Huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mọi tổ chức và người dân; khơi dậy các tiềm năng, nguồn lực của toàn xã hội để triển khai thực hiện Chương trình NTM một cách hiệu quả, thiết thực, bền vững.
II. NỘI DUNG
1. Mục tiêu
1.1. Tỉnh Ninh Bình hoàn thành các quy định tại Quyết định số 321/QĐ- TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025;
- Các nội dung phấn đấu hoàn thành quy định:
+ Huyện Yên Khánh được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.
+ Huyện Yên Mô hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao, hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.
+ Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh quản lý đạt từ 90% trở lên.
- Các nội dung đã đạt theo quy định tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng:
+ Rà soát hoàn thiện thủ tục, hồ sơ công nhận thành phố Hoa Lư và các xã hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh theo từng mức độ đạt chuẩn/hoàn thành NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo Công văn số 267/BNN-VPĐP ngày 09/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp.
+ Nâng cao tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phấn đấu trong năm 2024 công nhận thêm 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 05 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu  (danh sách cụ thể tại phụ lục IV).
+ Nâng cao tỷ lệ số km đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn tỉnh được trồng cây xanh dọc tuyến đường;
+ Nâng cao tỷ lệ đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn tỉnh;
- Hồ sơ tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM được hoàn thiện theo quy định Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.
1.2.  Các huyện, thành phố công nhận thêm 80 thôn, xóm, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí được ban hành tại Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình.
1.3.  Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung thành phần, các Chương trình chuyên đề của Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
2. Các nội dung triển khai thực hiện:   (chi tiết tại phụ lục I, II kèm theo)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh
- Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện nhiệm vụ được phân công thực hiện công tác xây dựng NTM năm 2024.
- Hướng dẫn, đôn đốc và chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương, cơ sở trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM theo chức năng, nhiệm vụ của ngành đối với cấp xã, cấp huyện; định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo kết quả về UBND tỉnh  (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp).
2. Phân công nhiệm vụ các Sở, ngành của tỉnh
2.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm đôn đốc kiểm tra, giám sát các đơn vị, địa phương thực hiện nội dung, Chương trình NTM theo kế hoạch này.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoàn thiện trình tự, thủ tục hồ sơ tỉnh Ninh Bình ho àn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2024  (bao gồm cả nội dung công nhận và công nhận lại các huyện, thành phố, các xã đạt chuẩn/hoàn thành N T M, N T M nâng cao, NTM kiểu mẫu sau sắp xếp khi có Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội).
- Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Chương trình phát triển du lịch nông thôn, Chương trình chuyển đổi số, Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM.
- Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra giám sát và báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu của Chương trình NTM theo yêu cầu của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh.
- Đôn đốc tiến độ thực hiện xây dựng NTM tại các địa phương. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn các địa phương hoàn thiện trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2024.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tham mưu xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thí điểm nhiệm vụ, mô hình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới.
- Chỉ đạo Văn phòng điều phối NTM tỉnh:
+ Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất đối với các đơn vị, địa phương trong triển khai Chương trình NTM; thực hiện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức hội nghị giao ban hàng quý đối với địa phương và các xã phấn đấu đạt chuẩn theo các cấp độ.
+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tuyên truyền, thông tin truyền thông; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng NTM cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp.
+ Tiếp nhận, hướng dẫn các địa phương hoàn chỉnh hồ sơ thẩm tra, thẩm định xét công nhận địa phương đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
+ Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương hoàn thiện các trình tự, thủ tục hồ sơ đề nghị xét, công nhận tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
2.2. Các sở, ban, ngành
- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan việc thực hiện Chương trình NTM theo nhiệm vụ được phân công đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả; hướng dẫn, đôn đốc, thẩm tra, thẩm định việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo lĩnh vực của ngành phụ trách. Ưu tiên bố trí nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn từ chương trình dự án do ngành quản lý để hỗ trợ đầu tư ở các địa phương đang phấn đấu đạt chuẩn năm 2024.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả hoàn thiện, duy trì, nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí của các địa phương sau khi được công nhận đạt chuẩn; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu của tỉnh về xây dựng NTM và điều kiện thực tế của địa phương để chủ động tổ chức, phối hợp thực hiện nội dung, nhiệm vụ của Chương trình NTM trên phạm vi địa bàn quản lý.
- Rà soát, đánh giá cụ thể các xã đăng ký đạt chuẩn và các xã còn lại trên địa bàn huyện, thành phố, trong trường hợp xã đã đăng ký không đảm bảo khả năng phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn năm 2024 như đăng ký thì có phương án điều chỉnh, bổ sung thay thế kịp thời báo cáo UBND tỉnh.
- Ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương, lồng ghép các chương trình dự án để xây dựng NTM hướng tới NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo lộ trình đề ra và xử lý nợ xây dựng cơ bản tại địa phương trong thực hiện xây dựng NTM. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện ở cấp xã, nhất là về cơ chế, chính sách sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vốn đầu tư công. Chú trọng thực hiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân; quan tâm xây dựng, chỉnh trang cảnh quan môi trường nông thôn. Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình NTM.
- Xây dựng kế hoạch, lộ trình tổ chức rà soát đánh giá, hoàn thiện hồ sơ thừa nhận mức độ đạt chuẩn đối với các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đảm bảo kế hoạch đề ra. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM" trên địa bàn.
- Từng bước hoàn thiện và đồng bộ các hồ sơ, dữ liệu địa chính, dữ liệu đất đai  (biến động đất đai do hiến đất cho xây dựng công trình phúc lợi, và đất đai hiến để thực hiện phương án dồn điền đổi thửa)  trong xây dựng NTM.
4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh
- Đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào thi đua “ Cả nước chung sức xây dựng NTM ” gắn với thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xâ y d ựn g NTM, đô thị văn minh ”; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động khơi dậy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng NTM, đẩy mạnh công tác giám sát thực hiện Chương trình NTM.
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2024; chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị liên quan tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM nâng cao năm 2024 đối với cấp huyện và kết quả xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo quy định sau khi có đề nghị của Ban Chỉ đạo tỉnh; phối hợp với các ngành có liên quan trong tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, các địa phương đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” đảm bảo tỷ lệ hộ gia đình 3 sạch theo chuẩn NTM.
- Hội Nông dân tỉnh triển khai hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; xây dựng các Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự” và “5 cùng”.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2024. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh  (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)  để xem xét, điều chỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, các VP.
LNT_ VP 3 _KH02
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Song Tùng
PHỤ LỤC I
NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHI TIẾT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH NINH BÌNH NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
TT
Nội dung nhiệm vụ
Đơn vị chủ trì thực hiện
Thời gian hoàn thành
I
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
1
Khảo sát, kiểm tra, đánh giá tình hình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại các huyện, xã đăng ký đạt chuẩn năm 2024
Sở Nông nghiệp và PTNT
Quý I
2
Tổ chức kiểm tra tiến độ, hướng dẫn các xã hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu
Các sở, ngành phụ trách tiêu chí; Thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn
Hàng quý
II
Xây dựng văn bản, cơ chế, chính sách
1
Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt sửa đổi, bổ sung đề án xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố
Tháng 3
2
Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình xây dựng NTM
Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính
Tháng 3
3
Quyết định của UBND tỉnh giao Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình xây dựng NTM
Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính các và đơn vị liên quan
Tháng 3
4
Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Bình năm 2024
Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố
Tháng 3
5
Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024
Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp Sở Du lịch, Sở Văn hóa, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố
Tháng 3
6
Kế hoạch thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024
Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố
Tháng 3
7
Kế hoạch thực hiện Chương trình khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024
Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố phối hợp
Tháng 3
8
Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh năm 2024
Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và truyền thông, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố
Tháng 3
9
Kế hoạch thực hiện Chương trình Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng NTM năm 2024
Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố
Tháng 3
10
Hướng dẫn các địa phương được hình thành sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính rà soát, đánh giá, hoàn thành hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thừa nhận mức độ đạt chuẩn theo cấp độ.
Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố
Sau khi Có Nghị quyết của UBTV Quốc hội và hướng dẫn cụ thể của Trung ương
11
Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, thẩm tra, thẩm định kết quả xây dựng NTM năm 2024
Sở Nông nghiệp và PTNT
Tháng 3
12
Xây dựng Kế hoạch tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2024
Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố
Tháng 3
13
Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định cụ thể một số nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025  (thay thế Nghị quyết số 86/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 - quy định cụ thể một số Điều, khoản tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính).
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố
Tháng 7
III
Thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn
1
Kế hoạch truyền thông phục vụ Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2024
Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Tháng 2
2
Ban hành Kế hoạch và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp
Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Tháng 2
3
Tổ chức học tập kinh nghiệm các địa phương tiêu biểu trong thực hiện Chương trình NTM
Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Năm 2024
IV
Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình
1
Hội nghị giao ban triển khai công tác xây dựng NTM: Văn phòng Điều phối NTM tỉnh với các huyện, thành phố, UBND các xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu
Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Hàng quý
2
Công tác sơ kết, tổng kết thực hiện Chương trình
Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Tháng 7/2024 và tháng 01/2025
3
Công bố các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu
UBND các huyện, thành phố chủ trì phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Cả năm
4
Tổ chức đánh giá, thẩm định, phân hạng sản phẩm OCOP
Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố theo phân cấp
Cả năm
PHỤ LỤC II
NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHI TIẾT TỈNH NINH BÌNH HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
(Kèm theo Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
TT
Nội dung, nhiệm vụ thực hiện
Đơn vị chủ trì tham mưu
Đơn vị phối hợp
Thời gian hoàn thành
I
Hoàn thành các chỉ tiêu theo Quyết định số 321/QĐ -TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1
Có 100% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện
-
Củng cố các tiêu chí huyện đã đạt chuẩn NTM
UBND huyện Yên Khánh, Sở Nông nghiệp
Các sở, ngành liên quan
Cả năm
2
Có 100% số thị xã, thành phố trên địa bàn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố
-
Rà soát đánh giá, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thừa nhận thành phố Hoa Lư  (thành phố hình thành sau hợp nhất thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư)  hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025
UBND thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư
Các sở, ngành liên quan
Sau khi Có Nghị quyết của UBTV Quốc hội và hướng dẫn cụ thể của Trung ương
-
Củng cố các quy định thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM đối với thành phố Tam Điệp
UBND thành phố Tam Điệp
Các sở, ngành liên quan
Cả năm
3
Có ít nhất 20% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố
-
Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, xét công nhận huyện Yên Khánh đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023
UBND huyện Yên Khánh, Sở Nông nghiệp
Các sở, ngành liên quan
Quý I
-
Xây dựng Đề án, kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ, lộ trình cụ thể xây dựng huyện NTM nâng cao
UBND huyện Yên Mô
Các sở, ngành liên quan
Tháng 2
-
Hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá, đề nghị thẩm tra, xét, công nhận huyện Yên Mô đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024
UBND huyện Yên Mô
Các sở, ngành liên quan
Quý III
-
Hoàn thiện thủ tục thẩm tra, hoàn thiện hồ s ơ cấp tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, xét công nhận huyện Yên Mô đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ngành liên quan và UBND huyện Yên Mô
Quý IV
-
Công tác hoàn thiện hồ sơ thẩm định xét công nhận huyện Yên Mô đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024
Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Yên Mô
Các sở, ngành liên quan
Quý IV
4
Có ít nhất 40% số xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.
Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thành phố;
Các sở, ngành liên quan
-
Xây dựng kế hoạch, lộ trình phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo chỉ tiêu tại Phụ lục III
Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thành phố;
Các sở, ngành liên quan
Cả năm
-
Công tác tự đánh giá hoàn thiện hồ sơ, thẩm tra, thẩm định xét công nhận các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2024
Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã
Các sở, ngành liên quan
Đợt 1 trong quý III, đợt 2 trong quý IV năm 2024
5
Có Đề án xây dựng NTM toàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố
-
Sửa đổi, bổ sung Đề án xây dựng NTM tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố
Quý II
6
Có ít nhất 70% số km đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn được trồng cây xanh dọc tuyến đường.
Sở Giao thông Vận tải
Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố
-
Tiếp tục phát động trồng cây xanh trên các tuyến đường giao thông gắn với phát động Tết trồng cây năm 2024
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Giao thông Vận tải, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố
Quý I
7
Đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn tối thiểu là 4m2/người.
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các huyện, TP
-
Phát động Tết trồng cây năm 2024
Sở Nông nghiệp và PTNT
UBND các huyện, thành phố
Quý I
-
Huy động xã hội hóa công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh khu vực nông thôn
UBND các huyện, thành phố, UBND các xã
Các tổ chức, cá nhân
Cả năm
8
Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đ ối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh, TP trực thuộc trung ương quản lý đạt từ 90% trở lên.
Sở Nội vụ
Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban ngành, các địa phương
-
Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đảm bảo đạt theo quy định
Sở Nội vụ
Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban ngành, các địa phương
Quý I
II
Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
Sở Nông nghiệp và PTNT
Các sở, ban ngành, địa phương
Quý IV
1
Báo cáo đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn các nội dung, điều kiện tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
Các sở, ngành phụ trách tiêu chí, nội dung tại Mục I, phụ lục II
UBND các huyện, thành phố
Trước ngày 30/10/2024
2
Báo cáo đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn các nội dung, tiêu chí cấp huyện
Các sở, ngành được giao phụ trách nội dung, tiêu chí cấp huyện
UBND các huyện, thành phố
Trước ngày 30/10/2024
3
Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố
Trước ngày 01/12/2024
4
Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý đối với kết quả thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Sở Nông nghiệp và PTNT
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; UBND các huyện, TP; Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Bình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh
Trước ngày 25/12/2024
5
Báo cáo kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn đối với việc đề nghị công nhận tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Các Tổ chức Chính trị - xã hội cấp tỉnh
Trước ngày 01/12/2024
6
Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với việc đề nghị công nhận tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
Sở Nông nghiệp và PTNT
Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban ngành liên quan
Trước ngày 25/12/2024
7
Báo cáo về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh
Sở Tài chính
Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, TP và các đơn vị liên quan
Trước ngày 15/11/2024
8
Hình ảnh minh họa về kết quả thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Văn hóa và Thể thao, Đài Phát thanh Truyền hình và các đơn vị liên quan
Trước ngày 01/12/2024
9
Tổ chức hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
Sở Nông nghiệp và PTNT
Văn phòng UBND tỉnh
Trước ngày 20/01/2025
10
Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận tỉnh Ninh Bình ho àn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
Sở Nông nghiệp và PTNT
Văn phòng UBND tỉnh
Trước ngày 31/01/2025
PHỤ LỤC III
CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH NINH BÌNH NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
TT
Chỉ tiêu
ĐVT
Kế hoạch thực hiện trong năm 2024
Lũy kế đến hết năm 2024
Ghi chú
1
Tỉnh Ninh Bình đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
Đạt
Đạt
Đạt
2
Huyện đạt chuẩn NTM
Huyện
0
6/6
3
Huyện đạt chuẩn NTM nâng cao
Huyện
01
1/6
Huyện Yên Khánh  (huyện Yên Mô hoàn thiện hồ sơ xét công nhận)
4
Xã đạt chuẩn NTM nâng cao
Xã
15
65/119
5
Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu
Xã
05
23/119
6
Số thôn, xóm, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu
Thôn
80
622
Ghi chú:   Số đơn vị huyện, xã tính theo thời điểm trước khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
PHỤ LỤC IV
DANH SÁCH CÁC XÃ ĐĂNG KÝ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình)
TT
Tên xã, huyện
Ghi chú
A
Xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao (15 xã)
1
Xã Quỳnh Lưu huyện Nho Quan
2
Xã Quảng Lạc huyện Nho Quan
3
Xã Gia Tân huyện Gia Viễn
4
Xã Khánh Phú huyện Yên Khánh
5
Xã Khánh Hồng huyện Yên Khánh
6
Xã Khánh Hội huyện Yên Khánh
7
Xã Khánh Vân huyện Yên Khánh
8
Xã Yên Đồng huyện Yên Mô
9
Xã Yên Thành huyện Yên Mô
10
Xã Khánh Dương huyện Yên Mô
11
Xã Hùng Tiến huyện Kim Sơn
12
Xã Ân Hòa huyện Kim Sơn
13
Xã Văn Hải huyện Kim Sơn
14
Xã Kim Mỹ huyện Kim Sơn
15
Xã Đông Sơn thành phố Tam Điệp
B
Xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu
1
Xã Xích Thổ huyện Nho Quan
2
Xã Gia Hưng huyện Gia Viễn
3
Xã Gia Vân huyện Gia Viễn
4
Xã Khánh Cường huyện Yên Khánh
5
Xã Thượng Kiệm huyện Kim Sơn

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




